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I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: Vai trò của ngành nuôi trồng thủy sản không phải là

A. Cung cấp nguồn đạm động vật bổ dưỡng cho con người.
B. nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.

C. cơ sở đảm bảo an ninh lương thực bền vững của quốc gia.

D. tạo các mặt hàng xuất khẩu có giá trị như tôm, cua, cá.

Câu 2: Nguồn lực đóng vai trò trực tiếp và vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của một lãnh thổ là

A. nguồn lực bên ngoài.
B. nguồn lực tự nhiên.
C. nguồn lực kinh tế - xã hội.
D. vị trí địa lý.
Câu 3: Cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo

A. giới và theo lao động.
B. lao động và theo tuổi.
C. lao động và trình độ văn hóa.
D. trình độ văn hóa và theo giới.

Câu 4: Đặc điểm của đô thị hóa không phải là

A. dân cư tập trung vào các thành phố lớn.
B. phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.
C. dân cư thành thị theo hướng tăng nhanh.
D. phổ biến nhiều loại giao thông thành thị.

Câu 5: Trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên vì

A. nông nghiệp ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa.
B. sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.

C. quy mô và phương hướng sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai.

D. con người không thể làm thay đổi được tự nhiên.

Câu 6: Gia tăng cơ học không có ý nghĩa đối với

A. quốc gia.
B. các vùng.
C. thế giới.
D. khu vực.
Câu 7: Hiện nay, ở các nước đang phát triển tỉ lệ giới tính của trẻ em mới sinh ra thường cao (bé trai nhiều hơn bé gái), chủ yếu do tác động chủ yếu của

A. tự nhiên – sinh học.
B. tâm lí, tập quán.
C. chính sách xã hội.
D. hoạt động sản xuất.
Câu 8: Lại cây trồng dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu là

A. Khoai lang.
B. Ngô.
C. Lúa mì.
D. Lúa gạo.
Câu 9: Tổng giá trị của tất cả các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng do tất cả công dân của một quốc gia tạo ra trong năm gọi là

A. tổng thu nhập quốc gia.
B. tổng sản phẩm quốc gia.
C. tổng sản phẩm trong nước.
D. tổng sản phẩm quốc nội.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội?

A. Làm ổn định lâu dài tình hình phân bố dân cư.
B. Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

C. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

D. Nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp của 1 bộ phận dân cư.
Câu 11: Cơ cấu kinh tế bao gồm
A. cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.
B. cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.

C. nông – lâm - ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng dịch vụ.

D. cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu vốn đầu tư.

Câu 12: Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu lãnh thổ một quốc gia?

A. Ngành sản xuất.
B. Điểm sản xuất.
C. Khu chế xuất.
D. Vùng kinh tế.
Câu 13: Đô thị hoá gắn liền với sự hình thành và phát triển

A. kiến trúc thành phố.
B. mạng lưới đô thị.
C. cơ sở hạ tầng đô thị.
D. công nghiệp hoá.
Câu 14: Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, có thể phân chia thành nguồn lực

A. tài nguyên tự nhiên.
B. bên trong lãnh thổ.
C. dân số, lao động.
D. vị trí địa lí.
Câu 15: Thị trường có vai trò

A. định hướng phát triển và quy định các hình thức tổ chức sản xuất.
B. điều tiết sản xuất, hình thành các vùng chuyên môn hoá sản xuất.

C. có ảnh hưởng tới cơ cấu cây trồng, tính mùa vụ, hiệu quả sản xuất.

D. làm thay đổi sâu sắc cách thức sản xuất, tăng năng suất, sản lượng.

Câu 16: Đâu là ảnh hưởng của đô thị hoá về mặt xã hội?

A. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.
B. Mở rộng và phát triển không gian đô thị.
C. Phổ biến lối sống thành thị.
D. Hình thành môi trường đô thị.

Câu 17: Dân số thế giới tăng hay giảm là do tác động chủ yếu của

A. sinh đẻ và tử vong.
B. số trẻ tử vong hằng năm.

C. số người nhập cư.
D. số người xuất cư.

Câu 18: Nguồn lực nào sau đây có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn?

A. Lao động, dân cư, công nghệ, đất đai.
B. Chính sách, khoa học, đất, vị trí địa lí.
C. Chính sách, khoa học, biển, vị trí địa lí.
D. Lao động, vốn, công nghệ, chính sách.

Câu 19: Cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá phản ánh
A. tỉ lệ người biết chữ trong xã hội.
B. số năm đến trường trung bình của dân cư.
C. đời sống vật chất và nguồn lao động.
D. trình độ dân trí và học vấn của dân cư.
Câu 20: Đâu là nguồn lực tự nhiên

A. vốn đầu tư.           B. vị trí địa lí.    C. lịch sử, văn hoá.
   D. tài nguyên khoáng sản.
Câu 21: Đâu không phải là đặc điểm của nông, lâm, thuỷ sản?

A. Đất trồng và mặt nước là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.
B. Đối tượng sản xuất là cây trồng và vật nuôi, các cơ thể sống.

C. Sản xuất ngày càng gắn bó với khoa học-công nghệ, liên kết sản xuất.

D. Cung cấp các sản phẩm cho sản xuất và tiêu dùng.

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm).    Cơ cấu GDP của thế giới năm 2010 và 2019   (Đơn vị: %)
	                                                 Năm

GDP
	2010
	2019

	Nông, lâm, thủy sản
	3,8
	4,0

	Công nghiệp, xây dựng
	27,7
	26,7

	Dịch vụ
	63,4
	64,9

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	5,1
	4,4


1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của thế giới năm 2010 và 2019.
2. Nhận xét biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của thế giới qua thời gian trên (từ năm 2010  - năm 2019).
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